
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:       /CNPN-VTĐĐ 

Về việc Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày     tháng     năm 2025 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1 Cụ thể phạm vi công việc như sau:  

TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT SL Ghi chú 

1 Xi măng chuẩn SRM: NIST 1880b 5g/lọ lọ 2 Mỹ 

2 Barium chloride (BaCl2)   kg 20 Trung Quốc 

3 Potassium carbonate (K2CO3)   kg 1 Trung Quốc 

4 Potassium bisulfate (KHSO4)   kg 2 Trung Quốc 

5 
Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium 

salt dehydrate (EDTA) 
  kg 0.5 Đức 

6 Ammonium hydroxide (NH4OH) đậm đặc   lít 20 Đức 

7 Hydrochloric acid (HCl) đậm đặc   lít 80 Trung Quốc 

8 Acetic acid (CH3COOH) đậm đặc   lít 5 Đức 

9 Sulfuric acid (H2SO4) đậm đặc   lít 2 Đức 

10 Flohydric acid (HF) đậm đặc   lít 8 Đức 

11 Potassium hydroxide (KOH)   kg 5 Trung Quốc 

12 Ethylene glycol (C2H6O2)   lít 10 Trung Quốc 

13 Sulfosalicylic acid   kg 0.5 Đức 

14 Ammonium chloride (NH4Cl)     kg 3 Đức 

15 Ammonium chloride (NH4Cl)     kg 5 Trung Quốc 

16 Ethanol (C2H5OH) tuyệt đối.   lít 10 Đức 

17 Ethanol (C2H5OH) tuyệt đối.   lít 30 Trung Quốc 

18 Sodium hydroxit (NaOH)   kg 5 Trung Quốc 

19 Sodium carbonate (Na2CO3)   kg 15 Trung Quốc 

20 Zinc Acetate ((Zn(CH3COO)2)   kg 0.5 Đức 

21 Eriochrome black T  25g/chai chai 1 Đức 

22 Calcein 5g/chai chai 1 Đức 

23 Metyl red 25g/chai chai 1 Đức 

24 Xylenol orange 5g/chai chai 1 Đức 

25 Dibutyl phthalate, loại dung dịch có màu đỏ   lít 1 Đức  

26 Máy đo pH InoLab 730 - WTW   bộ 1 Đức 

Số và ký hiệu: 66/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 20/01/2026
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27 

Điện cực máy đo pH InoLab 730 

pH-Electrode Sentix 81 

pH 0..14/0..100oC/ 3mol/l KCl 

  cái 1 Đức 

28 

Cốc thủy tinh chịu nhiệt loại cao, đáy bằng - 

dung tích 250ml (cao ~ 12cm, F miệng 

~6,5cm) 

  cái 40 Đức 

29 

Cốc thủy tinh chịu nhiệt loại cao, đáy bằng - 

dung tích 600ml (cao ~15cm, F miệng 

~9cm) 

  cái 40 Đức 

30 
Bình nhựa trắng đựng dung dịch loại 

KHÔNG có vòi, dung tích 5 lít 
  cái 5   

31 
Bình nhựa trắng đựng dung dịch loại CÓ 

vòi, dung tích 25 lít 
  cái 2   

32 
Bình tam giác 300ml, chiều cao ~ 15cm, F 

miệng ~5.5cm 
  cái 40 Đức 

33 Bình định mức 500ml   cái 10 Đức 

34 Bình định mức 2 lít   cái 2 Đức 

35 Bình thủy tinh nâu nút mài 100ml   cái 10   

36 Bình nhựa 1 lít    cái 10   

37 Chén sứ 30ml, đường kính miệng chén 4cm   cái 1.000 Trung Quốc 

38 Chén thủy tinh có nắp nút mài 70x40mm   cái 20 Trung Quốc 

39 Giấy lọc không tro chảy chậm (5C) 203   hộp 300 Trung Quốc 

40 
Giấy lọc không tro chảy trung bình (5B) 

202 
  hộp 150 Trung Quốc 

41 Giấy lọc không tro chảy nhanh (5A) 201   hộp 50 Trung Quốc 

42 
Buret chuẩn dung tích 25ml, sai số ±0,03ml, 

chiều dài khoảng 78cm 
  cái 5 Đức 

43 
Đũa thủy tinh đặc ruột chiều dài 20cm, 

F~7mm 
  cái 50   

44 Pipet bầu chuẩn 25ml   cái 5 Đức 

45 Nhiệt kế 100oC Isolab, chất lỏng màu đỏ   cây 5   

46 Nhiệt kế 200oC Isolab, chất lỏng màu đỏ   cây 2   

47 Nhiệt kế 300oC Isolab, chất lỏng màu đỏ   cây 2   

48 Cốc nhựa 500ml có chia vạch   cái 5   

49 Ống đong nhựa 250ml có chia vạch    cái 5   

50 Ống đong nhựa 500ml có chia vạch   cái 5   

51 Ống đong nhựa 1000ml có chia vạch   cái 5   

52 Khẩu trang hoạt tính loại tốt NC95   cái 24   

Ghi chú: Tất cả hóa chất đều phải đảm bảo hạn sử dụng và phải có COA đi kèm 

2 Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán hợp đồng trong vòng 120 ngày kể từ ngày bàn 

giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ. 

Số và ký hiệu: 66/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 20/01/2026
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II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo 

giá theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT Tên hàng hóa 
Quy cách/Yêu cầu 

kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) 

1       

2       

3       

 Tổng cộng     

 Thuế GTGT     

 Tổng cộng giá trị sau thuế     

2 Thời gian cung cấp hàng hóa/dịch vụ: …… 

3 Điều kiện thanh toán: …… 

4 Bảo hành: …… 

5 Các yêu cầu/đề xuất khác (nếu có): …… 

6 Thời gian có hiệu lực của báo giá: …… 

7 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức: Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phạm Thị Kim Ánh, email: anhptk7@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VTĐĐ. Ánh 02 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 66/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 20/01/2026
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